
 

Tuần: 15  (13/12/2021 – 18/12/2021) 

  Tiết: 29 

Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ 

CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP 

A/ BÀI GHI: 

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG: 

-                                                                      

-                                  nhau. 

- Q                                . 

II. ĐA DẠNG CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP: 

- N ờ sự   í              ề    ệ  s        ô     ờ                           ấ  

   dạ    ề  ấ   ạ    ô     ờ   s        ậ   í    

II. VAI TRÒ THỰC TIỄN: 

* C     : 

-       ự         ô              

-       ấ           ệ            dệ       

-                     ạ    

-       ấ                               

- Ă            ậ      ạ    ọ   ự          

* C    i: 

- P    ạ                    ấ             

-  ạ  d                      ọ    

-     ề   ệ                   

B/ LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:  

Câu 1: N  ờ     dù     ệ       s     ọ          d ệ  s    ạ   ú              ả    ề  ĐV 

nào? 

 ) O       ẽ   ) O    ắ   ỏ  ) Bọ  í   d) O    ậ  

Câu 2: Sau      ì    ợ         ị    ủ  s    ạ   ú    ã   ổ s        s                   

sau: 

                                                  (1)                                                             (2)   

  ú                                                                                        

 Trả lời:   (1) : sâu   i lúa                             (2) : Ong mắt  đỏ  

Câu 3: Tro                      ĐV               S    ọ                   

 )   S    ạ   ú     ) O       ẽ     ) O    ắ   ỏ 

d) Bọ  í     e) O    ậ   

Câu 4: N     ệ                   s    ọ     ạ                     ô     ờ  ? 

* DẶN DÒ: 

- Đọ  “E       ế ” 

-        ị     30      

 



 

Tuần: 15  (13/12/2021 – 18/12/2021) 

  Tiết: 30 

Bài 30: ÔN TẬP  

ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG 

 
A/ BÀI GHI: 

I. TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG: 

- ĐV KXS    dạ    ề  ấ   ạ       s           ẫ            ặ        ặ         ủ      

        í              ề    ệ  s     

II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG: 

      ự      :  ô    ự , cua  

         ị   ấ         ô    ự    

         ị d    d       ữ   ệ     ậ        

     ạ            ờ : Sán dây, giun dúa, giun kim.. 

B/ LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:  

Câu 1: Sự    dạ              ú  ủ   ủ        ậ        ệ    

   Đ  dạ    ề s                  ú  ề s    ợ          

   Đ  dạ    ề             s        ô     ờ   s    

   Đ  dạ    ề  ấ    ú         

d.  ả           

Câu 2: Mô     ờ   s        ả   ủ        ậ           

   D                  ạ  

   D                   ô   

         ạ            ô   

d  D                ạ     trên không 

* DẶN DÒ: 

-        ị     31      


